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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: Hoá học hữu cơ 1 

- Tiếng Anh: Organic chemistry 1
Mã số học phần: 7 0103 07
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4), học trong 6 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 18; Bài tập: 12; Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. ThS. Đỗ Thị Hải
0103-10

2. TS. Hà Mạnh Hùng
0103-12
3. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
0103-13
4. TS. Nguyễn Thị Kim Thoa
0103-26
2.2. Bộ môn: Hóa học
2.3. Khoa: Khoa học Cơ bản
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: Hóa học đại cương 1 (7010304)
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở hoá học hữu cơ như kiến thức về đại cương và các hợp chất hữu cơ cơ bản để họ có điều kiện học môn hoá học tiếp theo cũng như các môn học khác có liên quan tới hoá học hữu cơ
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Nắm được những kiến thức đại cương trong hóa hữu cơ.
4.1.2. Nắm được tính chất hóa học, phương pháp điều chế các hợp chất hữu cơ đơn giản.

4.1.3. Nắm được cơ chế SR, SE, SN, AE, AN, E1, E2
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Viết được đồng phân cấu tạo, đồng phân lập thể của hợp chất hữu cơ.
4.2.2.  Giải thích và so sánh tính axit, bazơ các hợp chất hữu cơ.
4.2.3.  Viết được các phương trình phản ứng, điều chế được một số hợp chất hữu cơ cơ bản.
4.2.4.  So sánh khả năng phản ứng của các hợp chất hữu cơ.
4.2.5.  Viết được cơ chế SR, SE, SN, AE của một số phản ứng đơn giản.
5. Tóm tắt nội dung học phần

Giới thiệu những kiến thức đại cương về hữu cơ: các khái niệm, cấu trúc các hợp chất hữu cơ, mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất, phản ứng hữu cơ, tính axit bazơ trong hữu cơ. Trên cơ sở đó đề cập đến kiến thức khó như cấu dạng, đồng phân hình học, đồng phân quang học và cơ chế phản ứng. Nghiên cứu giải thích tính chất các loại hợp chất: hidrocacbon no, không no, thơm và các dẫn xuất của các hidrocacbon như dẫn xuất halogen, hợp chất cơ magie, ancol, phenol, ete, andehit, xeton, axit và dẫn xuất, amin, cacbohidrat, amino axit và protein.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Đại cương hóa học hữu cơ
	10
	4.1.1

4.2.1

4.2.2

	1.1
	Mở đầu
	1
	

	1.1.1
	Lược sử phát triển hoá học hữu cơ
	
	

	1.1.2
	Phân loại hợp chất hữu cơ
	
	

	1.1.3
	Nguồn hợp chất hữu cơ trong thiên nhiên
	
	

	1.1.4
	Tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
	
	

	1.1.5
	Phân tích nguyên tố và thiết lập công thức phân tử
	
	

	1.2
	Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
	3
	

	1.2.1
	Cấu trúc electron: liên kết cộng hoá trị và các liên kết yếu
	
	

	1.2.2
	Cấu trúc không gian, đồng phân lập thể
	
	

	1.2.3
	Khái niệm sơ lược về phương pháp xác định cấu trúc phân tử: IR, UV, MNR, MS
	
	

	1.3
	Hiệu ứng cấu trúc
	2
	

	1.3.1
	Hiệu ứng electron
	
	

	1.3.2
	Hiệu ứng không gian
	
	

	1.4
	Phản ứng của hợp chất hữu cơ
	1
	

	1.4.1
	Phân loại phản ứng hữu cơ và tác nhân phản ứng
	
	

	1.4.2
	Các kiểu phân cắt liên kết cộng hoá trị và các loại tiểu phân trung gian trong phản ứng
	
	

	1.4.3
	Phản ứng electrophin và phản ứng nucleophin
	
	

	1.4.4
	Khái niệm về cơ chế phản ứng
	
	

	1.5
	Tính axit, tính bazơ của hợp chất hữu cơ
	3
	

	1.5.1
	Khái niệm chung về axit, bazơ
	
	

	1.5.2
	Tính axit của hợp chất hữu cơ
	
	

	1.5.3
	Tính bazơ của hợp chất hữu cơ
	
	

	Chương 2
	Hidrocacbon
	6
	4.1.2

4.1.3

4.2.3

4.2.4

4.2.5

	2.1
	Hidrocacbon no
	2
	

	2.2
	Hidrocacbon không no
	3
	

	2.3
	Hidrocacbon thơm
	1
	

	Chương 3
	Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức
	12
	4.1.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

	3.1
	Dẫn xuất halogen
	2
	

	3.2
	Hợp chất cơ nguyên tố
	2
	

	3.3
	Ancol, phenol và ete
	2
	

	3.4
	Andehit và xeton
	2
	

	3.5
	Axit cacboxylic và dẫn xuất
	2
	

	3.6
	Amin
	2
	

	Chương 4
	Hợp chất hữu cơ tạp chức
	2
	4.1.2

	4.1
	Cacbohidrat
	1
	

	4.2
	Amino axit và protein
	1
	


7.  Phương pháp giảng dạy 
- Giảng viên thông báo và hướng dẫn sinh viên chuẩn bị bài học ở nhà cho các buổi học trên lớp

- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng 
- Giảng viên nêu câu hỏi gợi ý để sinh viên trao đổi, thảo luận về nội dung bài học.
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết 1 bài (30 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

	[1]. Nguyễn Hữu Đĩnh và các tác giả. Bài tập hoá học hữu cơ. NXB Giáo dục (2009).
[2]. Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liễu. Giáo trình Cơ sở hoá học hữu cơ. Tập 1, 2. NXB ĐHSP (2005).

[3]. Nguyễn Văn Tòng, Đặng Văn Liễu. Cơ sở hoá học hữu cơ. Nxb Giáo dục tập 3 (2001).
[4]. Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng và nhiều tác giả khác. Hoá học hữu cơ 1, 2, 3. NXB Giáo dục, (2005, 2006, 2007).


11.  Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2


	Chương 1: Đại cương hóa học hữu cơ
	14


	6
	0


	- Nghiên cứu:

chương 1,2,3 của tài liệu [1],

chương 1 của tài liệu [2],

chương 1, 2, 3 của tài liệu [4]

	
	1.1. Mở đầu
	2
	0
	
	

	
	1.2. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
	4
	2
	
	

	
	1.3. Hiệu ứng cấu trúc
	4
	0
	
	

	
	1.4. Phản ứng của hợp chất hữu cơ
	2
	0
	
	

	
	1.5. Tính axit, tính bazơ của hợp chất hữu cơ
	2
	4
	
	

	3, 4
	Chương 2: Hidrocacbon
	6
	6
	0
	- Nghiên cứu:

chương 4, 5, 6, 7 của tài liệu [1],

chương 2, 3, 4, 5 của tài liệu [2],

chương 4, 5, 6, 7 của tài liệu [4]

- Sơ đồ hóa tính chất hóa học và phương pháp điều chế các dãy đồng đẳng (làm theo nhóm)

	
	2.1. Hidrocacbon no
	2
	2
	
	

	
	2.2. Hidrocacbon không no
	3
	3
	
	

	
	2.3. Hidrocacbon thơm
	1
	1
	
	

	5, 6, 7
	Chương 3: Hợp chất hữư cơ đơn chức và đa chức
	12
	12
	0
	- Nghiên cứu:

chương 8 ÷ 13 của tài liệu [1],

chương 6 ÷ 10 của tài liệu [2],

chương 8 ÷ 13 của tài liệu [4]

- Sơ đồ hóa tính chất hóa học và phương pháp điều chế các dãy đồng đẳng (làm theo nhóm)

	
	3.1. Dẫn xuất halogen
	2
	2
	
	

	
	3.2. Hợp chất cơ nguyên tố
	2
	2
	
	

	
	3.3. Ancol, phenol và ete
	2
	2
	
	

	
	3.4. Andehit và xeton
	2
	2
	
	

	
	3.5. Axit cacboxylic và dẫn xuất
	2
	2
	
	

	
	3.6. Amin
	2
	2
	
	

	8
	Chương 4: Hợp chất hữư cơ tạp chức
	4
	0
	0
	- Nghiên cứu chương 15, 16 của tài liệu [1], chương 13, 14 của tài liệu [3], chương 15, 16 của tài liệu [4]

	
	4.1. Cacbohidrat
	2
	0
	
	

	
	4.2. Amino axit và protein
	2
	0
	
	


	
	Hà nội, ngày 24  tháng 12 năm 2015

	DUYỆT CỦA KHOA KHCB

TS. Công Tiến Dũng


	DUYỆT BỘ MÔN

TS. Công Tiến Dũng
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